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Môn: VẬT LÝ 12( KHTN)
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

Số câu của đề thi 40 câu trắc nghiệm 
Số trang:  04 trang
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Họ và tên thí sinh: ...................................................Số báo danh : ......................
Câu 1: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là

A.   tác dụng nhiệt              
                      B.   gây ra hiện tượng quang điện

C.   làm phát quang một số chất              
D.   iôn hóa không khí     
Câu 2: Hạt nhân 
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 có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

A.   19,39 MeV/nuclôn.     
B.   5,46 MeV/nuelôn. 

C.   7,59 MeV/nuclôn.
D.   12,48 MeV/nuelôn.  
Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian 

A.   luôn cùng pha nhau. 
B.   với cùng tần số. 

C.   với cùng biên độ. 
D.   luôn ngược pha nhau.  
Câu 4: Hai hạt nhân [image: image2.wmf]3
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 có cùng

A.   số nơtron. 
B.   số prôtôn.
C.   điện tích. 
D.   số nuclôn. 
Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
“ Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết thành các  electron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng ...” 


A.   huỳnh quang.                     
B.   lân quang

C.   quang điện ngoài          
D.   quang điện trong                   
Câu 6: Tia tử ngoại là:

A.   bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

B.   bức xạ có màu tím                                    

C.   bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D.   Bức xạ không nhìn thấy được
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng.  Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A.   các prôton 
B.   các prôton và các notron 

C.   các nơtron
D.   các prôton, ncrtron và electron
Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, gọi i là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 trên màn giao thoa là

A.   3i.
B.   4i. 
C.   5i. 
D.   6i. 
Câu 9: Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau

A.   Tia hồng ngoại                 B.   Tia Rơn-ghen          C.   Tia tử ngoại
       D.   Bức xạ nhìn thấy               
Câu 10: Hạt nhân 
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 biến đổi thành  hạt nhân 
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 là do phóng xạ  

A.   Phóng xạ α.                       B.   Phóng xạ γ.             C.   Phóng xạ β+.    
D.   Phóng xạ β–.      
Câu 11: Một bức xạ đơn sắc có tần số 4.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Bước sóng của bức xạ đó là

A.   7,5 .10-5 m.
B.   7,5 .10-7 m.
C.   7,5 .10-6 m. 
D.   7,5 .10-8 m. 
Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc.  Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A.   500 nm.                B.   480 nm.                    C.   600 nm.


D.   720 nm.               
Câu 13: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng.

A.   bị tách thành dải màu khi chiếu từ không khí vào nước

B.   bị tán sắc khi đi qua lăng kính.                  

C.   không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

D.   tập hợp của vô số các ánh sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
Câu 14: Chiếu chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36µm. Hiện tượng quang điện  xảy ra nếu λ bằng

A.   0,6 µm.

B.   0,30 µm.                
C.   0,4 µm.      
 D.   0, 5 µm.                              
Câu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, ở mức năng lượng thứ nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính là ro. Khi êlectron chuyển lên mức năng lượng thứ n, electron chuyển động trên quỹ đạo  có bán kính là 

A.   n2 ro. 
B.   n ro. 
C.   2n ro. 
D.   
[image: image6.wmf]n

ro.
Câu 16: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A.   Độ đơn sắc cao.             B.   Độ định hướng cao.     
C.   luôn có màu đỏ.
  D.   Cường độ lớn.             
Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng với ánh sáng đơn sắc, gọi i là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối đầu tiên trên màn giao thoa là


      A. 3i.


B.   2i. 


C.   0,5i.


D.   1i. 
Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân: X + [image: image7.wmf]19

9

F

 ( [image: image8.wmf]416

28

HeO

+

. Hạt X là

A.   
[image: image9.wmf]1

1

H

.
B.   
[image: image10.wmf]1

0

n

. 
C.   
[image: image11.wmf]2

1

D

. 
D.   
[image: image12.wmf]4

2

He

. 
Câu 19: Chất phóng xạ 
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có chu kì bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm chất phóng xạ này còn lại

A.   0,69 g. 
B.   0,92 g. 
C.   0,78 g. 
D.   0,87 g.
Câu 20: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt

A.   prôtôn. 
B.   phôtôn. 
C.   êlectron.
D.   notron.
Câu 21: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

A.   Tia β-

       B.   Tia β+                
    C.   Tia α.      

D.   Tia X.              
Câu 22: Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Công thoát êlectron của kim loại này là

A.   6,625.10−25 J.        B.   6,625.10−19 J. 
C.   6,625.10−28 J.     
D.   6,625.10−22 J.
Câu 23: Số prôtôn và sồ nơtrôn trong hạt nhân 
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 lần lượt là 

A.   11 và 23.  
B.   11 và 12. 
C.   12 và 23. 
D.   12 và 11.
Câu 24: Khi một từ trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra
  

A.   từ trường xoáy.    



B.   điện trường xoáy.               

C.   một dòng điện. 



            D.   từ trường và điện trường biến thiên.
Câu 25: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, tần số f. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

A.   
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Câu 26: Tia X có bước sóng

A.   lớn hơn tia tử ngoại          


B.   nhỏ hơn tia tử ngoại          

C.   lớn hơn tia hồng ngoại                 

D.   không thể đo được
Câu 27: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức 
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 (với n = 1, 2, 3,…). Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ mức năng lượng n = 2 về mức năng lượng  m= 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có năng lượng

A.   12,5eV                     B.   6,8eV                     C.   13,6eV                    
D.   10,2eV 
Câu 28: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000
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t)(A). Tần số dao động của mạch là

A.   3000Hz.              B.   500Hz.
C.   4000Hz. 
    D.   1000Hz. 
Câu 29: Chiếu một tia ánh sáng trắng hẹp đi từ không khí vào một bể nước rộng dưới góc tới 60°. Chiều sâu của nước trong bể là 1 (m). Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng  tím lần lượt là: 1,33 và 1,34.   Độ rộng  của dải sáng màu cầu vồng dưới đáy bể gần nhất với giá trị. 

A.   1,0 cm. 

B.   1,3 cm.        

C.   1,1 cm.               
D.   1,2 cm.
Câu 30: Chiếu chùm sáng đơn sắc có năng lượng photon là 
[image: image21.wmf]e

=3,015(eV) vào một tấm nhôm có giới hạn quang điện là 0,36µm. Lấy h=6,625. 10-34 J.s, c= 3.108m/s. 
Chọn phát biểu đúng.


A.   Bước  sóng ánh sáng là 0,412µm và gây ra hiện tượng quang điện cho Nhôm.

B.   Bước sóng ánh sáng là 0,412µm và không gây ra hiện tượng quang điện cho Nhôm.

C.   Bước  sóng ánh sáng là 0,247µm và gây ra hiện tượng quang điện cho Nhôm.

D.    Bước  sóng ánh sáng là 0,247µm và không gây ra hiện tượng quang điện cho Nhôm.
Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 và S​2 là 1 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5 μm. Xét 2 điểm M và N (ở cùng phía đối với vân trung tâm) có tọa độ lần lượt  xM = 2,1 mm và xN  = 5,3 mm. Giữa M và N có

A.  7 vân sáng. 
B. 4 vân sáng.
C.  5 vân sáng.
D.  6 vân sáng.
Câu 32: Poloni 
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 là một chất phóng xạ phát ra một hạt 
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 và biến thành hạt nhân chì 
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. Cho rằng toàn bộ hạt nhân chì 
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 sinh ra đều có trong mẫu chất. Tại thời điểm 
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 tỉ số giữa hạt 
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có trong mẫu là 
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 thì tỉ số đó là 
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 thì tỉ số giữa khối lượng của hạt 
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có trong mẫu là 

A.   
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Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân:
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. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và lu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng 

A.   200,025 MeV   
B.   17,498 MeV  
C.   15,017 MeV  
D.   21,076 MeV
Câu 34: Xét nguyên tử Hydro theo mẫu nguyên tử Bo, năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro được tính theo biểu thức 
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 (n=1,2,3,...). Nguyên tử Hydro đang ở trạng thái dừng có có mức năng lượng n=2 hấp thụ một photon có tần số f thì chuyển lên trạng thái dừng có có mức năng lượng m=4. Giá trị của f là


A.   6,16.1014Hz.         B.   4,56.1014Hz.
C.   6,61.1014Hz.

D.   4,65.1014Hz.
Câu 35: Trong thí nghiệm I-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,0 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát giao thoa là 1,0 m. Tiến hành thí nghiệm với ánh sáng có dải bước sóng từ 0,4 μm đến 0,64 μm. Xét bề rộng miền giao thoa Δx trên màn, nằm về một phía của vân trung tâm và gần vân trung tâm nhất mà ở đó chỉ có sự trùng nhau của 6 vân giao thoa (gồm 3 vân sáng và 3 vân tối). Vị trí giới hạn của Δx đối với vân trung tâm thỏa mãn hệ thức

A.   2,80 mm ≤ x ≤ 3 mm.
B.   2,56 mm ≤ x ≤ 2,88 mm 

C.   2,56 mm ≤ x ≤ 3,2 mm.
D.   2,80 mm ≤ x ≤ 2,88 mm. 
Câu 36: Xét nguyên tử Hydro theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r0=5,3.10-11m, me= 9,1.10-31kg, k=9.109Nm2/C2  và e= 1,6.10-19 C.  Biết tổng bán kính quĩ đạo dừng thứ n và (n+1) bằng bán kính quĩ đạo dừng thứ (n+2). Tốc độ electron trên quĩ đạo dừng thứ n gần nhất với giá trị

A.   728,6km/s. 
B.   437,1km/s. 
C.   997,5km/s.
D.   1261,9km/s.
Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân
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. Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol của He4 là 4 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng 

A.   4,24.1011J.
B.   4,24.105J. 
C.   4,24.108J. 
D.   5,03.1011J. 
Câu 38: Hạt nhân 
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 có khối lượng 16,9947u. Biết khối lượng của prôtôn và notron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của 
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 là

A.   0,1406 u.

B.   0,1294  u.             C.   0,1532 u.                D.   0,1420 u.                                 
Câu 39: Khối lượng của electron chuyển động bằng hai lần khối lượng nghỉ của nó. Tìm tốc độ chuyển động của electron. Coi tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 (m/s).

A.   2,985.108m/s             B.   2,59.108m/s    
C.   0.4.108m/s

D.   1,2.108m/s 
Câu 40: Chiếu chùm sáng đơn sắc, mảnh có bước sóng 600nm vào khối chất trong suốt có chiết suất n=1,5 gồm hai mặt phân cách song song bán mạ, dày d=2mm ( tia sáng đến mặt phân cách, một phần phản xạ, một phần khúc xạ). Khi góc tới là 9o, người ta hứng chùm tia ló 3, 4 ( hình vẽ) cho đi vào hai khe của một thí nghiệm Y-âng với khoảng cách giữa hai khe bằng độ rộng của chùm tia ló. Biết khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến mà quan sát bằng 2m. Khoảng vân ở trên màn quan sát gần nhất với giá trị
A.   5,71mm 
B.   2,90mm 
C.   1,45mm.
D.  2,50mm
------ HẾT ------

Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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	D
	D
	D
	C
	C
	D

	32
	C
	C
	D
	D
	D
	A

	33
	B
	C
	C
	B
	A
	D

	34
	A
	C
	A
	B
	C
	A

	35
	D
	C
	A
	D
	C
	D

	36
	A
	B
	B
	D
	C
	C

	37
	A
	B
	A
	A
	D
	B

	38
	D
	A
	C
	C
	C
	A

	39
	B
	C
	C
	C
	A
	C

	40
	B
	A
	B
	B
	B
	B


MÃ ĐỀ THI: 101











Trang 1

_16.unknown

_24.unknown

_28.unknown

_32.unknown

_34.unknown

_36.unknown

_38.unknown

_39.unknown

_37.unknown

_35.unknown

_33.unknown

_30.unknown

_31.unknown

_29.unknown

_26.unknown

_27.unknown

_25.unknown

_20.unknown

_22.unknown

_23.unknown

_21.unknown

_18.unknown

_19.unknown

_17.unknown

_8.unknown

_12.unknown

_14.unknown

_15.unknown

_13.unknown

_10.unknown

_11.unknown

_9.unknown

_4.unknown

_6.unknown

_7.unknown

_5.unknown

_2.unknown

_3.unknown

_1.unknown

